	SỞ GDĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 04 trang)
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2024-2025

Môn: VẬT LÍ,   Lớp: 11 (KHXH)
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên học sinh:………………………………… 

Số báo danh:………………..…….………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

	  Câu 1.
	Một vật dao động điều hoà theo phương trình 
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, (A > 0; ω > 0) Pha ban đầu của dao động là

A. ω.






B. cos(ωt + φ).

C. (ωt + φ).





D. φ.

	Câu 2.
	Vật có đồ thị li độ dao động như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là:

A. A = 2 cm.

B. A = 4 cm.

C. A = -2 cm.

D. A = -4 cm.
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	Câu 3.
	Một chất điểm dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm, biên độ dao động của vật là

A. A = 20 cm.             B. A = 10 cm.                  C. A = 5 cm.                     D. A = 2,5 cm.

	Câu 4.
	Chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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 Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng 
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A. – 2,5 cm.

B. 5 cm.

C. 0 cm.
                      D. 2,5 cm.

	Câu 5.
	Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

	Câu 6.
	Một vật dao động điều hòa có phương trình 
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(t tính bằng giây). Tốc độ cực đại của vật là

A. 4π cm/s.


B. 16π cm/s.

C. 64π cm/s.

      D. 16 cm/s.

	Câu 7.
	Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là  

A. chu kì.

B. bước sóng.

C. độ lệch pha.

D. vận tốc truyền sóng.

	Câu 8.
	Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng 
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	Câu 9.
	Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình truyền sóng?

A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi.

B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.

D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.

	Câu 10.
	Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình
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  (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 15 Hz.

B. 10 Hz.
C. 5 Hz.
D. 20 Hz.

	Câu 11.
	Chọn câu đúng.

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.



B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.



C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền sóng.



D. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) vuông góc với phương truyền sóng.


	Câu 12.
	Sóng ngang truyền được trong các môi trường

A. rắn và khí.




B. lỏng và khí.

C. rắn và bề mặt chất lỏng.


D. rắn, chân không.

	Câu 13.
	Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

B. Sóng Viba là sóng điện từ.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.

	Câu 14.
	Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia  γ) thì 

A. f1 > f3 > f2.  


         
B. f3 > f1 > f2.  


C. f3 > f2 > f1.  



D. f2 > f1 > f3. 

	Câu 15.
	Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cơ thể con người có thân nhiệt 37oC là một nguồn phát ra tia hồng ngoại.


B. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ.

c. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

d. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.

	Câu 16.
	Điều kiện để hai sóng khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cùng tần số, cùng phương.

B. cùng tần số, cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

D. cùng biên độ và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

	Câu 17.
	Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

A. bằng hai lần bước sóng.             

B. bằng một bước sóng.

C. bằng một nửa bước sóng.             

D. bằng một phần tư bước sóng.

	Câu 18.
	Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia hồng ngoại.

B. tia tử ngoại.


C. tia gamma.

D. tia Rơn-ghen( tia X).


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình :  x = 2cos(5πt + [image: image13.png]


)cm. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?    
	a) Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.        
	
	

	b) Biên độ dao động : A= 2cm         
	
	

	c) Chu kì dao động của vât : T= 0,4 s.           
	
	

	d) Tốc độ cực đại của vật có giá trị:  Vmax = 10π ( cm/s).         
	
	


Câu 2: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cosπt(cm). Những phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ?
	a) Chu kì là T = 0,5 s
	

	b) Bước sóng: λ = 50 cm.
	

	c) Biện độ sóng: A=3 cm
	

	d) Tần số góc [image: image15.png]7 rad




	


Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a)  Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
	

	b) Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
	

	c) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
	

	d) Sóng ngang truyền được trong tất cả môi trường vật chất rắn, lỏng, khí.
	


Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young biết hai khe cách nhau một khoảng a = 0,3mm, khoảng vân đo được i = 3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D=1,5m. Những phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ?

a) Bước sóng của ánh sáng : ( = 0,60(m.              
b) Công thức tính khỏang vân: 
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c) Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là 6 mm.          
d) Vị trí vận sáng bậc 3 cách vân trung tâm : 9 mm.          

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3
Câu 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng bao nhiêu nm?

Câu 2: Trong một thí nghiệm Young, biết a = 0,15mm; D = 1,20 m; khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp là 52 mm. Bước sóng ánh sáng là bao nhiêu µm? (Lấy sau dấu phẩy 2 chữ số)
Câu 3: Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. Bước sóng của nó là bao nhiêu cm/s? 
------------------------ Hết ------------------------
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